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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	1107
	Nguyễn Văn Lời
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	2199
	Lê Văn Phú
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	3 
	2234
	Trần Thị Thanh
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	4 
	2239
	Nguyễn Thị Tấm
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5 
	2259
	Phạm Vũ Biển
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	2263
	Đoàn Văn Phượng
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	2269
	Hoàng Năm Vinh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	8 
	2279
	Nguyễn Khánh Hằng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	2295
	Phạm Nguyên
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	2354
	Mai Xuân Hải
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	2371
	Phạm Văn Trung
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	2372
	Lê Xuân Đông
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13 
	2373
	Nguyễn Thái Dương
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14 
	2374
	Trần Quốc Hưng
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	2375
	Nguyễn Văn Cu
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	2377
	Lê Văn Phương
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	2378
	Lê Văn Thông
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	2380
	Đặng Minh Lệ
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	2381
	Nguyễn Văn Tấn
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	2382
	Đặng Thị Mơ
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	2383
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	2384
	Trần Thị Hồng Ngân
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	2385
	Đào Xuân Tiến
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	2386
	Phạm Văn Thế
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	25 
	2387
	Phạm Ngọc Hiển
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	2388
	Cao Quốc Phượng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	2389
	Nguyễn Hiền
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28 
	2390
	Phạm Hữu Tướng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	2392
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	2393
	Nguyễn Thị Liên
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31 
	2394
	Nguyễn Minh Thanh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32 
	2395
	Nguyễn Văn Quân
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	33 
	2396
	Bùi Thị Thùy Nhung
	Thuận Đức Đồng Hới, Quảng Bình

	34 
	2397
	Nguyễn Văn Phước
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35 
	2399
	Hoàng Quang Tùng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	2400
	Trần Thanh Xuân
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	37 
	2402
	Hoàng Hùng
	Quảng văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	38 
	2403
	Nguyễn Phương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	2404
	Hồ Sơn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	2405
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	2406
	Đào Văn Hiển
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	42 
	2407
	Phạm Công Thành
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	43 
	2408
	Phạm Văn Nghĩa
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	44 
	2409
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	45 
	2412
	Nguyễn Văn Sáu
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	46 
	2413
	Trương Văn Thu
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	47 
	2414
	Nguyễn Văn Dủng
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	2415
	Trương Văn Chuân
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49 
	2417
	Trương Ngọc Huy
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	50 
	2418
	Phan Thành Vinh
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	51 
	2419
	Ngô Văn Hoàn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	52 
	2420
	Đoàn Xuân Phú
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	53 
	2421
	Võ Thành
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	54 
	2422
	Nguyễn Hữu Thắng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	55 
	2423
	Trương Văn Long
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	56 
	2426
	Trần Đình Nam
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	57 
	2427
	Trịnh Ly Kha
	Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình

	58 
	2428
	Phạm Hiếu
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	59 
	2429
	Nguyễn Văn Hà
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	60 
	2430
	Mai Văn Tài
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	61 
	2431
	Hoàng Văn Khiêm
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	62 
	2433
	Phạm Thị Hoài Trang
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	63 
	2436
	Nguyễn Thị Huyền
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	64 
	2437
	Phan Văn Long
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	65 
	2438
	Phan Gia Tài
	Lệ Ninh,  Lệ Thủy, Quảng Bình

	66 
	2439
	Dương Công Xứng
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	67 
	2440
	Lê Ngọc Lương
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	68 
	2442
	Võ Minh Thiên
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	69 
	2445
	Nguyễn Thị Dấn
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	70 
	2446
	Hồ Vinh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	2447
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	72 
	2448
	Nguyễn Văn Thông
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	73 
	2449
	Phạm Xuân Bình
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	74 
	2450
	Phan Thị Hải Làn
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	75 
	2451
	Nguyễn Văn Tuấn
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	76 
	2454
	Mai Xuân Trung
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	77 
	2455
	Phạm Ngọc Thanh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	78 
	2457
	Phạm Bình Dương
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình


